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LỚP 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12B1 12B2 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5

CN Thủy Thịnh T Hà Thiện P Hải Hạnh T Vân L Anh T Lan Trúc Hân X Đào Liên J

Tiết 1 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

2 T Huyền Thịnh Lan Hân P Hải Hạnh T Vân Đức T Lan Trúc Thiện X Đào Liên J

3 T Huyền Thịnh Lan L Anh P Hải Vân Lý Thủy Đức T Hà Trúc Hân X Đào Liên J

4 Thủy Hạnh T Huyền T Lan Thịnh Đức Vân Lý L Anh T Hà Lan Diệp P Hải Thắng

5 X Đào L Anh T Huyền Danh Trúc Đức Vân Lý T Lan T Hà Lan Diệp P Hải Thắng

Tiết 

1 Liên J Tú T Hà Danh Trang T Huyền Thanh Toan T Lan Sang Nga Trúc LiênJ/Diệp

2 Tú T Hà Danh Trúc T Huyền Thanh Toan T Lan Sang Nga Thơ Diệp

3

4

Tiết 1 X Đào Hạnh T Huyền Thiện P Hải L Anh Thanh Đức Thy Sang Hân Trúc Yến T

2 X Đào Hạnh T Huyền Thiện T Thủy Đức Thanh L Anh Thy Trúc Hân P Hải Dung

3 T Hiếu Tú Lan Thiện T Thủy Đức Yến T Toan Nga Trúc Hân Thy Dung

4 T Hiếu Thanh Toan Hân Trúc T Huyền Yến T Tú T Thủy Lan Thiện X Đào Nga

5 T Hiếu Thanh Toan Hân Trúc T Huyền Yến T Tú T Thủy Lan Thiện X Đào Nga

Tiết 

1 Ninh Tú T Hà Danh Trang T Hiếu Ngọc Lộc Hoa Hiếu Diệp Trúc Yến T

2 Ninh Trúc Đ Anh Danh Trang T Hiếu Ngọc Tú T Hà Hiếu Diệp Hoa Yến T

3

4

Tiết 1 Ninh Tú T Vân L Anh P Hải T Huyền Thủy T Lan Nga Du Thắng Hoa Yến T

2 T Vân Tú Lan L Anh P Hải T Huyền Thủy T Lan Nga Du Thắng Hoa Yến T

3 T Vân Tú Lan T Lan T Thủy T Hiếu Yến T L Anh Hoa Thắng Nga P Hải Du

4 Thủy L Anh T Huyền T Lan T Vân T Hiếu Yến T Tú Hoa Lan Diệp P Hải Du

5 Thủy L Anh T Huyền T Lan T Vân T Hiếu Yến T Tú T Thủy Lan Diệp P Hải Nga

Tiết 

1 T Hiếu Thanh Đ Anh Thoa Trúc Vân Lý Ngọc Lộc T Thủy Hiếu Ngoan Thơ Dung

2 T Hiếu Thanh Đ Anh Thoa Trúc Vân Lý Ngọc Lộc T Thủy Hiếu Ngoan Thơ Dung

3

4

Tiết 1 T Hiếu Trúc T Hà Thoa Thịnh Vân Lý T Vân Đức T Lan Thắng Thiện Thy Dung

2 T Hiếu Trúc T Hà T Lan Thịnh Vân Lý T Vân Đức T Thủy Thắng Thiện Thy Dung

3 T Vân Thịnh T Hà T Lan T Thủy Đức Vân Lý Toan Thy Hiếu Thiện Trúc Yến T

4 X Đào Thịnh T Vân Thiện T Thủy T Hiếu Thanh Toan T Hà Hiếu Thắng Trúc Yến T

5 X Đào Thanh Toan Thiện T Vân T Hiếu Yến T T Lan T Hà Hiếu Ngoan Trúc Thắng

Tiết 

1

2

3

4

Tiết 1 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

2 T Huyền Trúc T Hà Thiện P Hải Hạnh Thủy L Anh T Lan Du Hân X Đào LiênJ/Diệp

3 T Huyền Thịnh T Vân Thiện P Hải Hạnh Thủy L Anh T Lan Trúc Hân X Đào LiênJ/Diệp

4 Thủy Hạnh Đ Anh Hân Thịnh L Anh T Vân Tú T Hà Trúc Thiện P Hải Du

5 Thủy Hạnh Đ Anh Hân Thịnh L Anh T Vân Tú

Tiết 

1 Ninh

2 Ninh

3

4

LỚP
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